
WEEK 4  - ENGLISH 8 

UNIT 3: AT HOME  
PERIOD 12: PRACTICE 

 

1/ VOCABULARY: (REVIEW) 

 

2/ REFLEXIVE PRONOUN: (REVIEW) 

 

EXERCISE 

 

I. Choose the best answer among a,b,c or d that best completes each sentence 

 

1. I’m going to be home late tonight, so you’ll have to cook dinner__. 

A. Your                      B.  yours                        C.  yourself                         D.you 

2. Mary and Jack enjoyed _____ very much at the party.  

A. Herself                  B. himself                     C. themselves                     D. ourselves 

3. She cut  ________  with the knife. 

A. Himself                 B. herself                      C. itself                                D. myself)  

4. The film ______ wasn’t very good but I liked the music.  

A. Himself                B.herself                       C. itself                               D. myself 

5. Let’s paint the house _______________. It will be much cheaper. 

 A. yourself                 B. herself                 C. ourselves      D. themselves                                                          

6. The children are old enough to look after ________________ 

 A. them                      B. their                      C. themselves          D. themself 

7. I________________ painted the gate. 

     A. himself  B. herself  C. myself  D. yourself 

8. He killed __________ . 

A. herself                   B. ourself                  C. himself              D. themselves 

9. You ought  ________________ the wardrobe in the corner opposite the bed. 

A. to put                     B.put                         C.to push               D. push 

10. Every morning after she gets up, she ___________ the bed.   

A. Does                     B. works                   C.  makes               D. practices 

11. She   always ___________ the chickens in the morning.   

A. feeds                       B. gives                    C. collects              D. drinks 

12. After school she helps her mother __________ the floor.  

A.  wash                     B. sweep                    C. make                 D. feed 

13. You ought ___________ your parents more often.  

A. visit                        B. visiting                  C. visited              D. to visit 

14. You __________ to study harder to pass your test.   

A. must                      B. can                          C.  should              D.  ought  

15. He had to stay home ______ he was ill. 

A. because                 B. so                           C.  and                  D.  until  

 

II/WORD FORM – UNIT 3: 

 

1. safe (adj) : an toàn  

≠ unsafe (adj) : không an toàn 

safely(adv) : 1 cách an toàn  

 safety (n) : sự an toàn 

2. electric (adj) : thuộc về điện  

6. interest (n) : sở thích  

 Danh từ chỉ vật:  interesting (adj): thú vị  

 Danh từ chỉ người: interested (adj): thích  

1. decide (v) : quyết định  

 decision (n) : sự quyết định 



 (waste) electricity (n) : (lãng phí) điện  

electrical socket (n) : ổ cấm điện 

3. danger (n) : mối nguy hiểm 

 dangerous (adj) : nguy hiểm 

4. lock (v) : khóa  

 locked (p.p) : được khóa 

5. cook (v) : nấu  

 cook (n) : người đầu bếp 

cooker (n) : nồi cơm. 

 

2. easy (adj) : dễ dàng  

 easily (adv) : 1 cách dễ dàng 

3. danger (n) : nguy hiểm  

 dangerous (adj) : nguy hiểm 

4. success (n) : sự thành công 

 (bring) suscess  : mang lại thành công 

 suscessful (adj) : thành công 

 suscessfully (adv) : 1 cách thành công 

 

 

 

1. We are worried about her ______________________. (safe) 

2. I rang my parents to tell them I had arrived ______________________.(safe) 

3. It is _____________________to leave the medicine around the house.  ( danger) 

4. My father is a good ______________________.      ( cook) 

5. He cut himself___ _____________when he prepared the meal.   (bad) 

6. She’s always worried about the ______________ or her family. (safe) 

7. Don’t leave the light on. It wastes ______________ (electric) 

8. This river is very ______________ for swimmers. (danger) 

9. You must put all medicines in ______________ cupboards.(lock)     

10. Don’t put a knife into _________________sockets.    (electricity) 

 

 

4/ HOMEWORK: 

- Learn by heart word form. 

- Prepare Unit 3: Listen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

AV8_TUAN 4_P11 
Unit 3: AT HOME 

 

BÀI HỌC  
 
 
PRACTICE 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc word form của bài để hoàn thành bài tập  

-  Học sinh xem bảng đại từ phản thân và cách sử dung để áp 
dụng làm bài tập. 
 

EXERCISE Sử dụng dạng đúng của đại từ phản thân điền vào chổ trống 
cho thích hợp. 
Ôn lại từ vựng để hoàn thành bài tập : chọn A,B,B or D đúng 
để điền vào chỗ trống. 

  

  

  

  



CÂU HỎI THẮC MẮC, CÁC TRỞ NGẠI CỦA HỌC SINH KHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM 

VỤ HỌC TẬP. 

Trường:  ___________________________________  

Lớp:  _________  

Họ tên học sinh:  _____________________________  

 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng Anh  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

 

1.  ____________________________  

 ______________________________  

2.  ____________________________  

 ______________________________  

3.  ____________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 




